
TT Họ và tên
Giới 

tính

Ngày, tháng, năm 

sinh
Trường Phụ trách nhóm lớp

Tên biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá 

nhân tại trường

Ban giám khảo 

chấm thi
Địa điểm và Thời gian thi

1 Trần Hoàng Oanh Nữ 31/07/1986 Mầm non Hoa Mai 6-12 tháng Hoạt động với đồ vật : kỹ năng bỏ vào lấy ra nhóm 6-12 tháng

2 Trần Thị Oanh nữ 13/09/1986 Mầm non Hoa Mai 25-36 tháng Tạo hình với cát màu

3 Trương Kim Phụng Nữ 15/05/1996 Mầm non Hoa Mai 13-18 tháng
 Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáp 12-18 tháng tuổi hoạt động 

tích cực, chủ động trong giờ hoạt động góc ở trường mầm non

4 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 06/09/1989 Mầm non Hoa Mai MG 3-4 tuổi (3B) MTXQ Khám phá quả gấc

5 Đào Thị Lan Anh Nữ 14/11/1988 Mầm non Hoa Mai MG  4-5 tuổi (4A) Lập trình robot Dash

6 Dư Thị Mỹ Lan Nữ 07/03/1994 Mầm non Hoa Mai MG  5-6 tuổi (5B) Tạo hình: Làm tranh từ vỏ đậu phộng trẻ 5-6 tuổi

7 Phùng Thị Hùy Nữ 10/11/1980 Mầm non Tuổi Thơ 7
(24-36 tháng)

Họa Mi

Giáo dục tình cảm và kỹ năng "Biểu lộ sự thân thiện với con vật 

gần gũi - con vịt con".

8 Nguyễn Thị Thùy
 Dung Nữ 19/05/1982 Mầm non Tuổi Thơ 7 (3-4 tuổi) 3A "Ôn nhận biết các hình hình học: vuông, tròn, tam giác".

9 Bùi Mộng Hồng
 Loan Nữ 13/11/1976 Mầm non Tuổi Thơ 7 (5-6 tuổi) 5B
Tổ chức hoạt động Steam trong tạo hình

Đề tài: Làm con thỏ từ nguyên vật liệu

10 Phùng Ngọc Bích Nữ 09/07/1987 Mầm non Tuổi Thơ 7 MG (4-5 tuổi) Làm thử nghiệm "Bong bóng thổi bằng chai"

11 Nguyễn Thị Thu 
Vân Nữ 30/03/1977 Mầm non Tuổi Thơ 7 MG  (5-6 tuổi) Làm quen chữ viết "Từ chỉ hoạt động"

12 Lê Thị Thúy Nữ 23/10/1988 Mầm non Tuổi Thơ 7
Giáo viên dạy tiết

 cá nhân
Phát triển ngôn ngữ "Đưa 2 vật cùng lúc chọn 1 trong 4"

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 3, ngày 01 tháng 11 năm 2023

Danh sách Ban giám khảo chấm thi giáo viên dạy giỏi cấp quận bậc học mầm non 

Vòng thi trình bày biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non

Năm học 2023 - 2024

ĐỊA ĐIỂM THI: Trường 

Mầm non Hoa Mai 

THỜI GIAN THI: Sáng ngày 

08/11/2023

ĐỊA ĐIỂM THI: Trường 

Mầm non Tuổi Thơ 7

THỜI GIAN THI: Sáng ngày 

08/11/2023

1. Bà Lê Thanh Nguyên, Hiệu 

trưởng Trường Mầm Non 2

2. Bà Nguyễn Diệp Bảo Trân, 

Hiệu trưởng Mầm Non 3

3. Bà Võ Lê Thị Hoàng Hoa, 

Phó Hiệu trưởng Trường MN 

Tuổi Thơ 7

1. Bà Nguyễn Thị Mai Thy, 

Chuyên viên Phòng GD&ĐT          

   

2. Bà Phan Thị An, Hiệu trưởng 

Trường Mầm Non 6

3. Bà Nguyễn Thị Xuân Nhi, 

Phó Hiệu trưởng Trường Mầm 

Non 13



13 Lu Thị Kim Chi Nữ 18/4/1989 Mầm non Hoa Mai MG  5-6 tuổi (5A) Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi .

14 Đoàn Thị Ngọc Hiền Nữ 18/10/1984 Mầm non Hoa Mai MG 5-6 tuổi (5C)
Thiết kế và tổ chức hoạt động làm quen chữ cái B-C cho trẻ Mẫu 

Giáo 5-6 tuổi ứng dụng phần mềm trực tuyến Nearpod 

15 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 18/11/1998 Mầm non Hoa Mai MG  3-4 tuổi (3B) Khám phá nam châm

16 Đào Thị Bích Ngọc Nữ 13/3/1990 Mầm non 11 24-36 tháng
Một số biện pháp giúp trẻ 24 - 36 tháng hình thành kỹ năng tạo 

hình bằng bông tẩy trang thông qua giờ học.

17 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 09/04/1999 Mầm non 11 MG 4 - 5 tuổi
- Một số biện pháp giúp trẻ hình thành tốt kỹ năng tạo hình thông 

qua giờ học tạo hình sáng tạo cho trẻ MG 4-5 tuổi

18 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 15/12/1999 Mầm non 11 MG 5-6 tuổi
- Một số biện pháp giúp trẻ tạo nhóm với số lượng trong trong 

phạm vi 7 thông qua giờ học của trẻ MG 5-6 tuổi

19 Lê Thị Nguyệt
 Hằng Nữ 12/03/1985 Mầm non Tuổi Thơ 7 (4-5 tuổi) 4A Đóng kịch "Dê con nhanh trí"

20 Nguyễn Thị Ngọc
 Nhung Nữ 15/12/1980 Mầm non Tuổi Thơ 7 MG (4-5 tuổi) 
Làm quen với toán "Đếm đến 4, sử dụng chữ số 4 để chỉ số 

lượng trong phạm vi 4".

21 Nguyễn Thị Hồng 
Liên Nữ 16/01/1989 Mầm non Tuổi Thơ 7 MG  (5-6 tuổi) Làm thí nghiệm Đề tài "Cây và đất"

22 Cao Thị Doan Nữ 25/10/1987 Mầm Non 7 5-6 tuổi Nhận biết khối cầu,khối trụ.

23 Lê Thị Thuỳ Dung Nữ 16/10/1994 Mầm Non 7 3-4 tuôi Bé khám phá võ trứng

24 Trần Thị Mai Trang Nữ 17/06/1982 Mầm Non 7 3-4 tuôi Vỗ theo nhịp bài hát Bắc Kim Thang

25 Đỗ Như Liên Nữ 20/02/1985 Mầm Non 8 MG 3 - 4 tuổi
Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi tích cực tham gia hoạt động 

làm quen với toán thông qua bài tập - trò chơi.

26 Trần Cẩm Quyên Nữ 12/11/1996 Mầm Non 8 MG 5 -6 tuổi
Một số biện pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi tích cực tham gia hoạt động 

làm quen chữ viết.

1. Bà Văn Thanh Thảo, Hiệu 

trưởng Trường Mầm non Tuổi 

Thơ 8

2. Bà Võ Thị Ngọc Phượng, 

Hiệu trưởng Trường Mầm Non 9

3. Bà Võ Trần Diệu Huyền, Phó 

Hiệu trưởng Trường Mầm Non 2

ĐỊA ĐIỂM THI: Trường 

Mầm non 6

THỜI GIAN THI: Sáng ngày 

09/11/2023

ĐỊA ĐIỂM THI: Trường 

Mầm non Hoa Mai 

THỜI GIAN THI: Chiều ngày 

08/11/2023

ĐỊA ĐIỂM THI: Trường 

Mầm non Tuổi Thơ 7

THỜI GIAN THI: Chiều ngày 

08/11/2023

1. Bà Lê Thanh Nguyên, Hiệu 

trưởng Trường Mầm Non 2

2. Bà Nguyễn Diệp Bảo Trân, 

Hiệu trưởng Mầm Non 3

3. Bà Võ Lê Thị Hoàng Hoa, 

Phó Hiệu trưởng Trường MN 

Tuổi Thơ 7

1. Bà Nguyễn Thị Mai Thy, 

Chuyên viên Phòng GD&ĐT          

   

2. Bà Phan Thị An, Hiệu trưởng 

Trường Mầm Non 6

3. Bà Nguyễn Thị Xuân Nhi, 

Phó Hiệu trưởng Trường Mầm 

Non 13



27 Nguyễn Thị Thủy Nữ 30/12/1979 Mầm non 12 25 - 36 tháng Dạy trẻ nhóm 25-36 tháng chấm màu trên mai rùa 

28 Vũ Đặng Hồng Diễm Nữ 03/10/1977 Mầm non 12 MG 4-5 tuổi Dạy trè MG 4-5 tuổi làm quen với nhạc cụ dân tộc đàn T''rưng

29 Võ Thị Ngọc Bích Nữ 18/02/1991 Mầm non 12 MG 5-6 tuổi Dạy trẻ MG 5-6 tuổi làm quen điệu nhảy Cha cha cha.

30 Cao Nguyên Trúc Mai Nữ  09/05/1984 Mầm Non 10 Lớp 5-6 tuổi
Hoạt động Steam

"Bé làm chậu cây tự tưới"

31 Trần Thị Ngát Nữ 12/12/1974 Mầm non 13 Lớp 4-5 tuổi
Một số biện pháp giúp trẻ lớp MG 4-5 tuổi thực hành kỹ năng sử 

dụng đũa một cách thành thạo.

32 Lê Quỳnh Như Nữ 31/03/1995 Mầm non 13 Lớp 5-6 tuổi
Một số biện pháp giúp trẻ MG 5-6 tuổi thực hành kỹ năng vệ 

sinh móng tay.

33 Nguyễn Ngọc Hoa Nữ 30/9/1979 Mầm non  14 MG   5-6 tuổi “ Bé trang trí túi vải”

34 Lê Thị Kim Oanh Nữ 30/12/1974 Mầm non 14 nhóm 13-24 tháng Kể chuyện "Các bạn của Mèo con"

35 Lê Thị Kim Anh Nữ 08/11/1992 Mầm Non 6 MG 5-6 tuổi
Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh theo các bài hát bản 

nhạc yêu thích

36 Bùi Thị Thuý Nga Nữ 06/11/1993 Mầm Non 6 MG 4-5 tuổi Tạo hình bản thân

37 Nguyễn Hoàng Khánh Vy Nữ 28/02/1993 Mầm Non 6 MG 4-5 tuổi Giờ dạy hát

38 Tạ Thị Băng Tuyền Nữ 28/02/1993 Mầm Non 6 MG 3-4 tuổi

Trẻ nhận biết cảm xúc: Vui, buồn, sợ hãi, bất ngờ qua nét mặt, 

giọng nói và thể hiện cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh, 

âm nhạc

39 Trần Thị Thuý Nữ 16/04/1992 Mầm Non 6 Nhóm 25-36 tháng Bật qua vạch kẻ

40 Huỳnh Kim Khánh Nữ 16/10/1990 Mầm Non 6 Lớp cá nhân Giới thiệu bản thân

1. Bà Văn Thanh Thảo, Hiệu 

trưởng Trường Mầm non Tuổi 

Thơ 8

2. Bà Võ Thị Ngọc Phượng, 

Hiệu trưởng Trường Mầm Non 9

3. Bà Võ Trần Diệu Huyền, Phó 

Hiệu trưởng Trường Mầm Non 2

ĐỊA ĐIỂM THI: Trường 

Mầm non 6

THỜI GIAN THI: Sáng ngày 

09/11/2023

ĐỊA ĐIỂM THI: Trường 

Mầm non 9

THỜI GIAN THI: Sáng ngày 

09/11/2023

ĐỊA ĐIỂM THI: Trường 

Mầm non 6

THỜI GIAN THI: Chiều ngày 

09/11/2023

1. Bà Vũ Đỗ Thúy Hiền, Hiệu 

trưởng Trường Mầm non Tuổi 

Thơ 7

2. Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Hiệu 

trưởng Trường Mầm Non 5

3. Bà Trần Thị Tuyết Mai, Phó 

Hiệu trưởng Trường Mầm Non 8

1. Bà Văn Thanh Thảo, Hiệu 

trưởng Trường Mầm non Tuổi 

Thơ 8

2. Bà Võ Thị Ngọc Phượng, 

Hiệu trưởng Trường Mầm Non 9

3. Bà Võ Trần Diệu Huyền, Phó 

Hiệu trưởng Trường Mầm Non 2



41 Nguyễn Thị Thuỷ Nữ 06/09/1993 Mầm Non 9 Cơm nát Nhận biết, phân biệt: tìm cặp đôi ( nhóm trẻ 18-24 tháng )

42 Lương Hoàng Ngọc Khánh Nữ 01/09/1981 Mầm Non 9 Chồi 1
Steam: Ứng dụng hình vẽ ngộ nghĩnh trong hoạt động steam ( 

lớp MG 4-5 tuổi)

43 Nguyễn Thị Tuyết Linh Nữ 12/08/1999 Mầm Non 9 Chồi 2 Kể chuyện sáng tạo " Gấu con nhầm lẫn" ( Mẫu giáo 4-5 tuổi )

44 Trần Thị Việt Nữ 29/07/1998 Mầm Non 9 Lá 1 Làm quen chữ cái a,b ( Mẫu giáo 5-6 tuổi)

45 Hồng Kim Ngọc Nữ 10/02/2000 Mầm Non 9 Lá2 Đóng kịch: Câu chuyện nàng tiên mùa xuân ( mẫu giáo 5-6 tuổi)

46 Trương Thị Minh Thuận Nữ 06/07/1991 Mầm Non 1 Lá 3 (5- 6 t)  Khám phá quả lựu

47 Đặng Ngọc Tú Nữ 21/09/1987 Mầm Non 1 Mầm 2 (3-4 t) Ngôn ngữ: Thỏ con không vâng lời

48 Trần Nguyễn Thùy Trang Nữ 25/03/1991 Mầm Non 1 Chồi 1 (4- 5 t) Tạo hình với nguyên vật liệu mở. 

49 Lê Thị Ngần Nữ 01/09/1991 Mầm Non 1 Lá 1 (5- 6 t) Làm quen chữ viết: Từ khái quát

50 Trần Ngọc Liên Nữ 11/12/1987 Mầm Non 1 13- 24 th Bé chơi với màu nước 

51 Nguyễn Đức Thanh Xuân Nữ 25/04/1979 Mầm Non 1 25- 36 th Kể chuyện: Quả trứng

52 Phạm Thuỳ Linh Nữ 15/03/1994 Mầm Non 3 MG 4-5 tuổi So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc

53 Trần Thùy Trang Nữ 10/04/1985 Mầm Non 5
Mẫu Giáo 

4-5 tuổi
Tạo hình xe chạy bằng pin

54 Trần Kim Yến Nữ 13/01/1992 Mầm non Quận 3 MG  5-6 tuổi (5A)
Ứng dụng STEAM vào hoạt động làm quen chữ viết cho trẻ mẫu 

giáo 5- 6 tuổi

55 Trần Thị Kim Ngà Nữ 06/11/1994 Mầm non Quận 3 MG  3-4 tuổi (3B)
 “Nâng cao năng lực cảm thụ nghệ thuật thông qua hoạt động âm 

nhạc sáng tạo cho trẻ 3-4 tuổi” 

56 Phạm Thư Thư Nữ 13/08/1989 Mầm non Quận 3 25-36 tháng
 Nhà trẻ :Skkn một số biện pháp Giúp cho trẻ 25-36 tháng tích 

cực tham gia hoạt động âm nhạc 

57 Nguyễn Minh Nhật Cơ Nữ 25/01/1996 Mầm non Quận 3 25-36 tháng
Thiết kế một số đồ chơi ngoài trời giúp cho trẻ 25-36 tháng phát 

triển vận động

ĐỊA ĐIỂM THI: Trường 

Mầm non 2

THỜI GIAN THI: Sáng ngày 

10/11/2023

ĐỊA ĐIỂM THI: Trường 

Mầm non 4

THỜI GIAN THI: Sáng ngày 

10/11/2023

ĐỊA ĐIỂM THI: Trường 

Mầm non 9

THỜI GIAN THI: Chiều ngày 

09/11/2023

1. Bà Vũ Đỗ Thúy Hiền, Hiệu 

trưởng Trường Mầm non Tuổi 

Thơ 7

2. Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Hiệu 

trưởng Trường Mầm Non 5

3. Bà Trần Thị Tuyết Mai, Phó 

Hiệu trưởng Trường Mầm Non 8

1. Bà Nguyễn Thụy Thanh Vân, 

Hiệu trưởng Trường Mầm Non 4

2. Bà Mai Trường Giang, Phó 

Hiệu trưởng Trường Mầm Non 3

3. Bà Hà Thị Mai Lan, Phó Hiệu 

trưởng Trường Mầm non Hoa 

Mai 

1. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, 

Hiệu trưởng Trường Mầm Non 8

2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, 

Hiệu trưởng Trường Mầm non 

Hoa Mai 

3. Bà Bàng Mỹ Thắm, Phó Hiệu 

trưởng Trường Mầm Non 11



58 Nguyễn Thị Kim Duyên Nữ 30/12/1987 Mầm non Tuổi Thơ 8 MG 3-4 Tuổi
Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi cảm thụ nghệ thuật sáng tạo 

thông qua hoạt động tạo hình

59 Vũ Hồng Nga Nữ 30/08/1988 Mầm non Tuổi Thơ 8 MG  4-5 Tuổi
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4-5 tuổi biết bảo 

vệ bảo thân.

60  Phạm Thanh Lai Nữ 29/01/1988  Mầm Non 2 4-5 tuổi Xác định phía trước - phía sau của đồ vật so với bản thân trẻ.

61 Nguyễn Hồng Ngọc Nữ 14/12/1980 Mầm Non 2 18 - 24 tháng Kể chuyện: Chú cá vàng

62  Bùi Thị Hoài Trâm Nữ 24/05/1992  Mầm Non 2 5-6 tuổi Thiết kế dụng cụ âm nhạc

63 Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ Nữ 24/08/1978 Mầm Non 2 25-36 tháng Nhận biết màu vàng

64 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nũ 11/12/1998
Mầm non TTC cao cấp Sài 

Gòn

Mẫu Giáo 

4-5 tuổi

Một số biện pháp nâng cao tổ chức hoạt động steam tại trường 

học.

65 Nguyễn Ngọc Thảo Vy Nữ 27/07/2000
Mầm non TTC cao cấp Sài 

Gòn

Mẫu Giáo 

5-6 tuổi

Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động âm nhạc cho trẻ 

5-6 tuổi

66 Đặng Thị Tuyết Mai Nữ 17/09/1984 Mầm Non 4 Chồi 4-5 tuổi Làm rối dây các con vật yêu thích

67 Phạm Thị Bảo Ngọc Nữ 03/10/1991 Mầm Non 4
Nhóm trẻ 

18-24 tháng
Tạo tranh thủy ấn

68 Bùi Thị Thể Nữ 09/04/1981 Mầm Non 4 Lá 5-6 tuổi Dạy trẻ kể chuyện sáng tạo

69 Nguyễn Thụy Ngọc Trâm Nữ 11/06/1987 Mầm Non 4 Lá 5-6 tuổi Làm ô tô chạy bằng nam châm

ĐỊA ĐIỂM THI: Trường 

Mầm non 2

THỜI GIAN THI: Chiều ngày 

10/11/2023

ĐỊA ĐIỂM THI: Trường 

Mầm non 4

THỜI GIAN THI: Chiều ngày 

10/11/2023

Lương Trọng Bình 

Tổng cộng danh sách trên có 69 giáo viên tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp quận bậc học mầm non năm học 2023-2024, vòng thi trình bày biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình 

chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non

Giờ thi: Buổi sáng bắt đầu từ 8g00; Buổi chiều bắt đầu từ 13g45. Giáo viên tham dự thi có mặt tại phòng thi trước ít nhất 15 phút (sáng: 7g45, chiều: 13g30); chuẩn bị đầy đủ file trình chiếu trước giờ thi. 

Khai mạc hội thi lúc 7g45 sáng thứ Tư ngày 08 tháng 11 năm 2023 tại hội trường Trường Mầm non Hoa Mai. Tất cả Ban giám khảo và giáo viên dự thi tham dự buổi khai mạc, trang phục nữ áo dài, nam 

áo sơ mi tắng thắt cà vạt (đối với nhóm lớp có cả 02 giáo viên tham gia hội thi chỉ cần 01 giáo viên đại diện dự lễ khai mạc).

KT TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

1. Bà Nguyễn Thụy Thanh Vân, 

Hiệu trưởng Trường Mầm Non 4

2. Bà Mai Trường Giang, Phó 

Hiệu trưởng Trường Mầm Non 3

3. Bà Hà Thị Mai Lan, Phó Hiệu 

trưởng Trường Mầm non Hoa 

Mai 

1. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, 

Hiệu trưởng Trường Mầm Non 8

2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, 

Hiệu trưởng Trường Mầm non 

Hoa Mai 

3. Bà Bàng Mỹ Thắm, Phó Hiệu 

trưởng Trường Mầm Non 11
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